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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
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	Mức 4
VD sáng tạo
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	Cấu tạo số thập phân , các phép tính số thập phân, tính giá trị của biểu thức. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
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	     Đo đại lượng: Đơn vị đo  diện tích, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo độ dài.Giải toán tỉ số phần trăm,  giải toán về phân số. giải toán tỉ lệ.
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm 

	

…………….
	
…………………………..........................................................………………………
……………………………..........................................................……………………
……………………………..........................................................……………………
	………………………....................................................................................



Câu 1: (M1- 0,5 điểm ) Chữ số 8 trong số thập phân 3,1896 có giá trị là:  



A. 8			B. 			C. 		D. 
Câu 2. ( M1- 1 điểm  ) Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm 
a/  6,45 dam2  = ..............m2                     b/  5 028 kg	 =  .........tấn .......... kg	
Câu 3. ( M2 – 1 điểm ) Một người đem bán 240  kg cam, Người đó bán được 40 % số cam . Tính số cam còn lại.
A. 144 kg               B. 96 kg                 C. 140 kg                     D. 134 kg            
Câu 4.( M2- 0,5 điểm )  Mua 4 mét vải phải trả 100 000 đồng . Hỏi  mua  6,5 mét vải như thế phải trả bao nhiêu tiền ? 
Mua 4,5 m phải trả số tiền là :..............................
Câu 5 : ( Mức 3 -  1 điểm ) Giá trị của biểu thức 90 : 1,5 -  25,5 : 1,5  là: ...................................	
Câu 6 :   ( M3 – 1 điểm ) Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng bằng ½ chiều dài.  Người ta dành 20 % diện tích để làm nhà . Tính diện tích làm nhà .
A. 250  m               B. 250 m  2                 C.  225 m2                    D. 1250 m2               

Câu 7: Đặt tính rồi tính ( M2 – 2 điểm)
                 a/    164,5 +      845                                        b.         645,9  –   36,789
	
	
	
	
	
                c.45,65   X    23,8                                                     d..   54,309  :  1,29
	
	
	
	
	
	
Câu 8 : (M3 – 1,5 Đ) Một người mua 40 quyển vở , giá 7000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng số tiền đó nếu mua loại 5000 đồng một quyển thì mua được bao nhiêu quyển vở ? 
	
	
	
		
	
	
	
Câu 9 : ( Mức  2 - 1 điểm ) Tìm x .
             x : 2,56   = 8,03                                       13,44 : x  = 4,8 : 2 
	
	
	
		
Câu 10 : (M4- 0,5 điểm):  Hãy viết tất cả các phân số bằng phân số 1/7  mà tử số và mẫu số đều có hai chữ số. 
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	Câu 1:  ( 0,5 điểm ) C 

	Câu 2 :  ( 1 điểm ) 
A/ 645               b/ 5 TẤN 28 KG 
	Câu  3: (1 điểm)  A

	Câu 4 : : ( 1 điểm ) 162 500  đ.   
	Câu 5 : 1 điểm : 43
	Câu 6:  ( 1 điểm): B


Câu 7: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
Câu 8: Tính được tổng số tiền của người đó : 7000 x 40 = 280 000 đ.                 0,5 điểm 
   Mua được số vở loại 5000 đồng 1 quyển là : 280 000 : 5000 = 56 ( quyển )      0,5 điểm 
                                                        Đáp số : 56 quyển.                                          0,5 điểm
Câu 9:  ( 1,5 điểm)
-  Tính được đúng mỗi phần cho 0,5 điểm .
Câu 10 : ( 0,5 điểm ) : 
· HS viết đủ đúng các phân số sau : 10/70 ; 11/ 77 ; 12/ 84 ; 13/ 91; 14 /98
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